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I. Trắc nghiệm 
Chọn đáp áp đúng nhất từ các đáp án A, B, C, D.

Câu 1. Hãy sắp xếp các thế hệ công cụ tính toán sau theo thứ tự thời gian:
a. Máy tính điện tử; b. Máy tính cơ học; c. Công cụ thủ công

A. a       b      c



B. b       c      a

C. c       b      a



D. c       a      b

Câu 2. Máy tính được Babbage thiết kế để làm gì?
A. Thực hiện phép cộng

B. Thực hiện phép cộng trừ

C. Thực  hiện bốn phép tính số học

D. Có thể tính toán ngoài bốn phép tính số học

Câu 3. Thành phần điện tử chính trong máy tính thế hệ thứ nhất là loại linh kiện điện tử nào?

A. Đèn điện tử chân không


B. Bóng bán dẫn

C. Mạch tích hợp




D. Mạch tích hợp cỡ rất lớn

Câu 4. Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?

A. Thế hệ thứ nhất



B. Thế hệ thứ hai

C. Thế hệ thứ ba



D. Thế hệ thứ tư

Câu 5. Những chiếc máy tính phát minh sau đó hướng tới đặc điểm gì?
A. Nhỏ, nhẹ, tiêu thụ ít điện năng.

B. Tốc độ, độ tin cậy cao hơn, dung lượng bộ nhớ lớn hơn.

C. Thông minh hơn và giá thành hợp lí hơn.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 6. Thông tin số có thể được truy cập như thế nào?
A. Không thể truy cập từ xa dù được sự đồng ý của người quản lí

B. Có thể truy cập từ xa mà không cần sự đồng ý của người quản lí

C. Có thể truy cập từ xa nếu được sự đồng ý của người quản lí

D. Không thể truy cập từ xa nên không cần sự đồng ý của người quản lí

Câu 7. Trong môi trường kĩ thuật số, thông tin được thu thập và lưu trữ như thế nào?

A. Tuy thu thập chậm nhưng lưu trữ với dung lượng lớn

B. Thu thập nhanh nhưng chỉ lưu trữ với dung lượng nhỏ

C. Thu thập chậm và được cân nhắc kĩ trước kkhi lưu trữ

D. Thu thập nhanh và lưu trữ với dung lượng lớn.

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về thông tin số?
A. Nhiều người có thể truy cập đồng thời.

B. Chỉ cho phép một người sử dụng tại một thời điểm.

C. Có công cụ hỗ trợ tìm kiếm, xử lí, chuyển đổi hiệu quả.

D. Có thể truy cập từ xa.

Câu 9. Công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số bao gồm những gì

A. Internet, trình duyệt, máy tìm kiếm và ứng dụng từ điển

B. Phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử và phần mềm trình chiếu

C. Phần mềm xử lí hình ảnh, âm thanh, video và ngôn ngữ tự nhiên

D. Tất cả những công cụ trên.

Câu 10. Từ nào sau đây xuất hiện nhiều nhất cùng với từ “tìm kiếm”, thuật ngữ được sử dụng để nói về việc tra cứu thông tin trên Internet?

A. Trang web


B. Từ khoá

C. Báo cáo



D. Biểu mẫu

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Bất cứ ai cũng có thể xuất bản thông tin trên Internet

B. Bạn không bao giờ nên tin bất cứ điều gì bạn đọc trực tuyến

C. Không cần kiểm tra lại thông tin từ các trang web tin tức

D. Chỉ có hai loại thông tin: hoàn toàn đáng tin cậy hoặc hoàn toàn bịa đặt.

Câu 12. Ví dụ nào sau đây nói về thông tin có độ tin cậy thấp?
A. Bảng xếp hạng doanh thu âm nhạc

B. Bài bình luận về một CD âm nhạc

C. Một bộ sưu tập các bản nhạc cũ

D. Giá bán một CD âm nhạc thời xưa

Câu 13. Hãy tưởng tượng em nhìn thấy một bài viết có tiêu đề “Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng trò chơi điện tử giúp cải thiện trí nhớ”. Em chia sẻ bài viết lên mạng xã hội và sau đó nhận ra đó là thông tin giả. Em nên làm gì sau khi nhận ra mình đã chia sẻ thông tin sai lệch.
A. Giữ bài đã đăng chỉ để xem có bao nhiêu người yêu thích nó.

B. Xoá bài mà em đã chia sẻ và viết lời giải thích cho việc chia sẻ đó

C.  Không làm gì vì mọi người sẽ quên bài viết trong một hoặc hai ngày

D. Tiếp tục chia sẻ các bài tương tự để làm cho thông tin giống như sự thật

Câu 14. Thông tin trong môi trường số đáng tin cậy ở mức độ nào?
A. Hoàn toàn đáng tin cậy bởi vì luôn có người chịu trách nhiệm đối với thông tin cụ thể

B. Chủ yếu là thông tin bịa đặt do mục đích của người tạo ra và lan truyền thông tin.

C. Hầu hết là những tin đồn từ người này qua người khác, từ nơi này đến nơi khác

D. Mức độ tin cậy rất khác nhau, từ những thông tin sai lệch đến thông tin đáng tin cậy

Câu 15. Chọn phương án nêu ba đặc điểm của thông tin số
A. sao chép chậm, khó lan truyền, khó xoá bỏ

B. Sao chép chậm, dễ lan truyền, dễ xoá bỏ

C. Sao chép nhanh, dễ lan truyền, khó xoá bỏ hoàn toàn

D. Sao chép nhanh, khó lan truyền, dễ xoá bỏ hoàn toàn.

Câu 16. Sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện hành động nào sau đây là vi phạm đạo đức, pháp luật?

A. Hỏi bài bạn thông qua mạng Zalo

B. Gọi điện thoại hỏi thăm ông bà

C. Chụp ảnh món ăn mới nấu

D. Quay video ở địa điểm có biển cấm quay phim, chụp ảnh để khoe với bạn bè

Câu 17. Việc nào sau đây là thích hợp khi một người cần sử dụng một hình ảnh trên Internet để in vào cuốn sách của mình?

A. Sử dụng và không cần làm gì

B. Sử dụng và ghi rõ nguồn gốc

C. Xin phép tác giả, chủ sở hữu hoặc mua bản quyền trước khi sử dụng

D. Xin phép trang web đã đăng hình ảnh đó

Câu 18. Em chụp một bức hình rất đẹp và khoe với mọi người. Một thời gian sau, em thấy bức hình đó được đăng ở một trang web với tên tác giả là bạn em. Khi đó em sẽ làm gì?
A. Liên lạc với bạn và yêu cầu bạn ghi đúng nguồn

B. Không làm gì cả

C. Báo cáo với thầy cô giáo và người lớn

D. Nói với tất cả mọi người về điều đó

Câu 19. Kí hiệu nào sau đây được dùng để chỉ định địa chỉ tuyệt đối trong công thức
A. #

B. $

C. &

D. @

Câu 20: Điền vào chỗ (...).

Sắp xếp một bảng dữ liệu nhằm ................ vị trí các hàng trong bảng dựa trên nội dung của một cột cụ thể để giá trị dữ liệu trên các bảng của cột đó được ............... theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Dữ liệu được sắp xếp có thể ở dạng văn bản, ..................... hoặc dạng thời gian.
A. hoán đổi / sắp xếp / dạng số.

B. hoán đổi / dạng số / sắp xếp.

C. dạng số / hoán đổi / sắp xếp.

D. sắp xếp / hoán đổi / dạng số.

Câu 21. Hãy chọn những phát biểu mô tả đúng về biểu đồ

A. Biểu đồ được sử dụng để hiển thị các xu hướng thay đổi

B. Biểu đồ được sử dụng để hiển thị so sánh

C. Biểu đồ được sử dụng chỉ để hiển thị dữ liệu trong các cột

D. Biểu đồ được sử dụng chỉ để hiển thị dữ liệu trong các dòng

Câu 22.  Trong chương trình bảng tính, sau khi thực hiện lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần, thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. A010 – A100 – A011

B. A010 – A011 – A100

C. A100 – A010 – A011

D. A011 – A010 – A100

Câu 23: Các dạng biểu đồ hay gặp là?                                       

A. Biểu đồ cột.




B. Biểu độ quạt.

C. Biểu độ đoạn thẳng.



D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 24: Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp bao nhiêu kiểu danh sách liệt kê?

A. 2

B. 3


C. 4


D. 5

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Đầu trang, chân trang có thể chứa chữ, hình ảnh, hình vẽ đồ họa và số trang (được đánh tự động).

B. Nếu nhập nội dung chân trang, đầu trang, sau đó thực hiện chọn mẫu đầu trang, chân trang thì nội dung đã nhập sẽ mất.

C. Nội dung đầu trang, chân trang chỉ xuất hiện tại trang được thực hiện thêm đầu trang, chân trang.

D. Có thể tự thiết kế đầu trang, chân trang hoặc chọn mẫu có sẵn.

Câu 26: Trong văn bản, tên gọi của đầu trang là gì?

A. Header

B. Footer

C. Page Number

D. Blank

Câu 27: Trong văn bản, tên nào sau đây đại diện cho việc đánh số trang?

A. Header

B. Footer

C. Page Number

D. Blank

Câu 28: Em hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau.

A. Đầu trang và chân trang là đoạn văn bản đầu tiên và cuối cùng trong một trang.

B. Thông tin ở phần đầu trang và chân trang thường ngắn gọn và được tự động thêm vào tất cả các trang trong văn bản.

C. Đầu trang và chân trang là văn bản hoặc hình ảnh được chèn vào lề trên và lề dưới.

D. Không thể đưa hình ảnh vào đầu trang và chân trang.

Câu 29. Chức năng lọc dữ liệu của phần mềm bảng tính được sử dụng để?

A. Chọn và chỉ hiển thị các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó.

B. Chọn các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó.

C. Chọn và không hiển thị các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó.

D. Chọn các cột thỏa mãn các điều kiện nào đó

Câu 30. Dữ liệu không đúng với điều kiện lọc sẽ?

A. Được hiển thị.


B. Thay đổi.

C. Bị xóa đi.



D. Bị ẩn đi.

Câu 31. Nếu cần so sánh tỉ lệ phần trăm số học sinh của mỗi nội dung Tin học trên tổng số học sinh được khảo sát, em sẽ dùng cách nào để thể hiện dữ liệu?

A. Biểu đồ hình quạt tròn.

B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ hình quạt tròn.

D. Biểu đồ đường thẳng.

II. Tự luận 

Câu 1. Sao chép bảng số liệu thống kê lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trong tệp Solieuthongke.docx sang phần mềm bảng tính và lưu tên Bangsolieu.xlsx
Câu 2. Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản tạo tờ rơi quảng cáo cho câu lạc bộ tin học của trường. Trong tờ rơi có sử dụng hình ảnh minh hoạ và hình đồ hoạ.

Câu 3. Thực hiện các thao tác sau với tệp Solieuthongke.docx:
- Đánh số trang ở vị trí đầu trang, giữa

- Thông tin ở đầu trang: Báo cáo

- Thông tin ở chân trang: Trường THCS Hưng Đạo.

